
TRƯỜNG THPT TÂN BÌNH - BÌNH DƯƠNG

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN - 10A1 HĐTNHN - 10A1

2 HĐTNHN - 10A1 HĐTNHN - 10A1

3 HĐTNHN - 10A1 HĐTNHN - 10A1

4

5

1 HĐTNHN - 11A1 HĐTNHN - 11A1

2 HĐTNHN - 11A1 HĐTNHN - 11A1

3 HĐTNHN - 11A1 HĐTNHN - 11A1

4

5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN - 10A2 HĐTNHN - 10A2

2 HĐTNHN - 10A2 HĐTNHN - 10A2

3 HĐTNHN - 10A2 HĐTNHN - 10A2

4

5

1

2

3

4

5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN - 10A3 HĐTNHN - 10A3

2 HĐTNHN - 10A3 HĐTNHN - 10A3

3 HĐTNHN - 10A3 HĐTNHN - 10A3

4

5

1

2 GDTC - 12A1 GDTC - 12A7

3 GDTC - 12A1 GDTC - 12A7

4 GDTC - 12A3

5 GDTC - 12A3

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN - 10A4 HĐTNHN - 10A4

2 HĐTNHN - 10A4 HĐTNHN - 10A4

3 HĐTNHN - 10A4 HĐTNHN - 10A4

4

5

1

2 GDTC - 12A5

3 GDTC - 12A5

4 GDTC - 12A6

5 GDTC - 12A6

nvloi

Sáng

dttgiang

Sáng

Chiều

ntcnhung

Sáng

Chiều
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Chiều

Sáng

Chiều
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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN - 10A5 HĐTNHN - 10A5

2 HĐTNHN - 10A5 HĐTNHN - 10A5

3 HĐTNHN - 10A5 HĐTNHN - 10A5

4

5

1

2

3

4

5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN - 10A6 HĐTNHN - 10A6

2 HĐTNHN - 10A6 HĐTNHN - 10A6

3 HĐTNHN - 10A6 HĐTNHN - 10A6

4

5

1

2

3

4

5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN - 10A7 HĐTNHN - 10A7

2 HĐTNHN - 10A7 HĐTNHN - 10A7

3 HĐTNHN - 10A7 HĐTNHN - 10A7

4

5

1

2

3

4

5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN - 10A8 HĐTNHN - 10A8

2 HĐTNHN - 10A8 HĐTNHN - 10A8

3 HĐTNHN - 10A8 HĐTNHN - 10A8

4

5

1

2 GDTC - 12A2 GDTC - 12A8

3 GDTC - 12A2 GDTC - 12A8

4 GDTC - 12A4

5 GDTC - 12A4

Chiều

nhtam

Sáng

ttcgiang

nvhieu

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

tttnga

Sáng

Chiều



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN - 10A9 HĐTNHN - 10A9

2 HĐTNHN - 10A9 HĐTNHN - 10A9

3 HĐTNHN - 10A9 HĐTNHN - 10A9

4

5

1 HĐTNHN - 11A5 HĐTNHN - 11A5

2 HĐTNHN - 11A5 HĐTNHN - 11A5

3 HĐTNHN - 11A5 HĐTNHN - 11A5

4

5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN - 10A10 HĐTNHN - 10A10

2 HĐTNHN - 10A10 HĐTNHN - 10A10

3 HĐTNHN - 10A10 HĐTNHN - 10A10

4

5

1

2

3

4

5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN - 12A4 HĐTNHN - 12A4

2 HĐTNHN - 12A4 HĐTNHN - 12A4

3 HĐTNHN - 12A4 HĐTNHN - 12A4

4

5

1 HĐTNHN - 11A2 HĐTNHN - 11A2

2 HĐTNHN - 11A2 HĐTNHN - 11A2

3 HĐTNHN - 11A2 HĐTNHN - 11A2

4

5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN - 11A3 HĐTNHN - 11A3

2 HĐTNHN - 11A3 HĐTNHN - 11A3

3 HĐTNHN - 11A3 HĐTNHN - 11A3

4

5

1

2

3

4

5

nnqnhu

Sáng

Chiều

vttuyen

Sáng

Chiều

nhdong

Sáng

Chiều

lhphap

Sáng

Chiều



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN - 12A3 HĐTNHN - 12A3

2 HĐTNHN - 12A3 HĐTNHN - 12A3

3 HĐTNHN - 12A3 HĐTNHN - 12A3

4

5

1 HĐTNHN - 11A4 HĐTNHN - 11A4

2 HĐTNHN - 11A4 HĐTNHN - 11A4

3 HĐTNHN - 11A4 HĐTNHN - 11A4

4

5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN - 11A6 HĐTNHN - 11A6

2 HĐTNHN - 11A6 HĐTNHN - 11A6

3 HĐTNHN - 11A6 HĐTNHN - 11A6

4

5

1

2

3

4

5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN - 12A1 HĐTNHN - 12A1

2 HĐTNHN - 12A1 HĐTNHN - 12A1

3 HĐTNHN - 12A1 HĐTNHN - 12A1

4

5

1

2

3

4

5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN - 12A2 HĐTNHN - 12A2

2 HĐTNHN - 12A2 HĐTNHN - 12A2

3 HĐTNHN - 12A2 HĐTNHN - 12A2

4

5

1

2

3

4

5

hhmnhi

Sáng

Chiều

ntdieu

Sáng

Chiều

dttnguyet

Sáng

Chiều

vttrinh

Sáng

Chiều



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN - 12A5 HĐTNHN - 12A5

2 HĐTNHN - 12A5 HĐTNHN - 12A5

3 HĐTNHN - 12A5 HĐTNHN - 12A5

4

5

1

2

3

4

5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN - 12A6 HĐTNHN - 12A6

2 HĐTNHN - 12A6 HĐTNHN - 12A6

3 HĐTNHN - 12A6 HĐTNHN - 12A6

4

5

1

2

3

4

5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN - 12A7 HĐTNHN - 12A7

2 HĐTNHN - 12A7 HĐTNHN - 12A7

3 HĐTNHN - 12A7 HĐTNHN - 12A7

4

5

1

2

3

4

5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN - 12A8 HĐTNHN - 12A8

2 HĐTNHN - 12A8 HĐTNHN - 12A8

3 HĐTNHN - 12A8 HĐTNHN - 12A8

4

5

1

2

3

4

5

ltthi

Sáng

Chiều

ntcuong

Sáng

Chiều

ntmai

Sáng

Chiều

ctthuan

Sáng

Chiều


